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An Giang 
 Giới tính Tuổi Họ tên 

Nam 19 Đinh Châu Phi 
Tổng: 1 
 
Bắc Giang 

Giới tính Tuổi Họ tên STT 
Nguyễn Thị Dự 1 

18 Trần Thu Thuỷ  
Trần Thị Ngọc  20 

 Nguyễn Thị Phương Lý  
21 Dương Thị Nga 5 

Nữ 
 
 
 
 23 Nguyễn Thị Duyên  

18 Đặng Đức Hùng  
Chu Bá Chung  
Ngô Gia Tâm  

19 
 
 Nguyễn Thị Loan 10 

Ngô Đức Anh  
Nguyễn Văn Duy  
Phan Anh Tuấn  
Phan Việt Ánh  
Thân Thế Hùng 15 

20 
 
 
 
 
 Trịnh Anh Tuyền  

Bùi Hải Nam  
Luân  

Ông Thế Đức  

21 
 
 
 Vũ Thanh Liêm 20 

22 Nguyễn Thị Nguyện  
23 Tống Văn Ngọc  

Nam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 27 Vũ Xuân Tình 23 

Tổng: 23 
 
Bắc Kạn 

Giới tính Tuổi Họ tên 
18 Nông Thị Đào 

Nữ 24 Hoàng Thị Hồng 



Nam 22 Quốc Ngọc 
Tổng: 1 
 
Bắc Ninh 
Giới tính Tuổi Họ tên STT 

18 Nguyễn Hồng Nga 1 
Đặng Tố Nga  19 

 Lưu Thị Thu  
Lại Thị Luyến  

Nguyễn Thị Mai 5 
20 

 
 Nguyễn Thùy Trang  

24 Đào Thị Hà  
Đào Thị Hồng  27 

 Nghiêm Thị Hạnh  

Nữ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 54 Nguyễn Thị Thành 10 

8 Đào Khắc Trường  
19 Ninh Viết Tùng  

Lương Văn Hùng  
Nguyễn Đình Việt  

20 
 
 Nguyễn Văn Linh 15 

Hoàng Hải Nam  
Nguyễn Hữu Duy  

21 
 
 Nguyễn Mạnh Cường  

Nguyễn Thế Nghĩa  
Trần Văn Hiếu 20 
Vi Văn Thoại  

Nam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 
 
 Vũ Ngọc Khánh 22 

Tổng: 22 
 
Bạc Liêu 

Giới tính Tuổi Họ tên STT 
18 Đinh Thị Thủy 1 
19 Lưu Kim Dung  

Bùi Thị Hạnh  

Nữ 
 
 
 

22 
 Lê Thị Ánh Hồng  

18 Bùi Ngọc Tùng Trúc 5 
21 Phạm Quốc Việt  
22 La Văn Kim  

Nam 
 
 
 25 Bùi Tuấn 8 

Tổng: 8 
 
Bến Tre 

Giới tính Tuổi Họ tên 
Nam 20 Võ Nhật Tân 

Tổng: 1 



 
Bình Định 

Giới tính Tuổi Họ tên 
Nam 19 Trần Công Danh 

Tổng: 1 
 
Cao Bằng 

Giới tính Tuổi Họ tên 
Ban Thị Tới 18 

 Lương Thị Hiến 
Nữ 

 
 20 Ma Thị Thanh Bình 

Nam 26 Đàm Văn Ba 
Tổng: 4 
 
Đà Nẵng 

Giới tính Tuổi Họ tên 
Nữ 22 Phan Thị Bích Thuận 

Nam 18 Phạm Viết Nguyễn 
Tổng: 2 
 
Đắk Lắk 

Giới tính Tuổi Họ tên 
Nữ 20 Nguyễn Thị Anh Thư 

Nam 21 Nguyễn Minh Quang 
Tổng: 2 
 
Đắk Nông 

Giới tính Tuổi Họ tên 
Nữ 20 Hoàng Anh 

Nam 19 Nguyễn Văn Tuyến 
Tổng: 2 
 
Điện Biên 

Giới tính Tuổi Họ tên 
Nữ 18 Phạm Trang 

 19 Lò Thị Tuyên 
Tổng: 2 
 
Hà Giang 

Giới tính Tuổi Họ tên 
18 Lý Thị Hiền 

Nữ 23 Hoàng Thị Hậu 
Nguyễn Hùng Cường 

Nam 20 Nguyễn Văn Chiêu 
Tổng: 4 



 
Hà Nam 

Giới tính Tuổi Họ tên STT 
18 Nguyễn Thị Bích Huệ 1 

Đào Thị Dung  19 
 Lưu Thị Dung  

Đỗ Bá Vân Anh  
Nguyễn Thị Lâm Ngọc 5 

20 
 
 Trần Thị Ngọc Loan  

Đỗ Thị Hà  21 
 Phạm Thị Phương Hoa  

Nguyễn Hồng Thúy  22 
 Nguyễn Thị Hường 10 

Hoàng Thúy Quỳnh  23 
 Lê Thị Thanh Hoa  

Nữ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 24 Dương Bích Dịu  

18 Trần Thanh Tú  
20 Nguyễn Việt Dương 15 

Bùi Văn Hóa  21 
 Nguyễn Thanh Toàn  

Nam 
 
 
 
 24 Nguyễn Minh Cương 18 

Tổng: 18 
 
Hà Nội 

Giới tính Tuổi Họ tên  STT 
5 Trần Khánh Đan 1 

Nguyễn Cao Hương Linh  
6 Nguyễn Đào Ngọc Đức  

Nguyễn Thị Mai Hương  
Phùng Thị Hiền 5 

7 Vũ Yến Hằng  
Dương Trịnh Khánh Linh  

Lê Hà Linh  
Lê Hồng Ánh  

Nguyễn Lan Anh 10 
Lê Quỳnh Chi  

Lê Thu Phương  
Lữ Hà Phương  

Nguyễn Cao Hạnh Mai  
Nguyễn Nhật Minh 15 
Nguyễn Thanh Lan  

Nguyễn Trần Trang Linh  
Phạm Quỳnh Anh  

Phúc  

Nữ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 

Trần Thuỳ Minh 20 



Vũ Mai Nhật Linh  
Bạch Thị Thùy Linh  

Đặng Hoàng Minh Anh  
Đăng Thanh Hải  

Nguyễn Hương Lý 25 
Nguyễn Thanh Trà  

Thu Hà  
Vi Huyền Linh  

9 Vũ Thùy Linh  
Đinh Phương Linh 30 

Nguyễn Hà Mi  
10 Trần Hoàng Lan  

Nguyễn Anh Nhi  
11 Nguyễn Khánh Linh  

Đặng Hương Ly 35 
Hoàng Thu Hà  
Lã Thùy Dương  
Lê Thúy Linh  

Nguyễn Hoàng Anh  
12 Nguyễn Hồng Ngọc 40 

Đinh H. Hạnh  
Hoàng Lan Anh  
Lê Thị Nhung  

Ngô Minh Chân  
Nguyễn Diệu Tú 45 

Nguyễn Hoàng Anh  
Nguyễn Minh Huyền  
Nguyễn Ngọc Ánh  

Nguyễn Thanh Huyền  
Nguyễn Thị Thanh Thư 50 
Nguyễn Thị Xuân Hoa  

Nguyễn Tú Nhi  
Phạm Hồng Phúc  

13 Trần Thu Trà  
Bùi Phương Mai 55 

Hoàng Huyền Trang  
Lê Thị Khánh Linh  
Lê Thị Minh Anh  

Nguyễn Hạnh Trang  
Nguyễn Phương Thảo 60 
Nguyễn Thị Lệ Uyên  
Nguyễn Tuyết Ngọc  

Phạm Quýnh Anh  
Phạm Thị Ngọc Mai  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 

Phạm Thị Thúy Liên 65 



Phùng Thị Phương  
Trần Phương Linh  

Trần Vân Anh  
Vũ Thùy Phương  
Đặng Thu Trang 70 
Hoàng Mai Lan  
Mai Ngọc Ly  

Nguyễn Bích Ngọc  
Nguyễn Phương Linh  

Thu Hiền 75 
Chu Minh Thắng  

15 Trần Thùy Linh  
Bùi Thị Thu Hiến  

Chi  
Hiền Anh 80 

Nguyễn Châu Thanh  
Nguyễn Phương Anh  
Nguyễn Thị Quỳnh  

Nguyễn Thị Thanh Hoa  
Phạm Thị Bích Ngọc 85 
Trần Thanh Huyền  

Trần Thị Nhung  
16 Trương Thanh Tâm  

Đào Thanh Tú  
Ngô Thoa 90 

Nguyễn Hương Anh  
Nguyễn Phương Thảo  

Nguyễn Thị Huyền  
Pham Thị Thanh Hoài  

Phùng Khánh Ly 95 
Chu Kim Hoa  

17 Tô Mai Linh  
Bùi Thanh Giang  
Đàm Thị Chinh  

Đinh Thị Huyền Trang 100 
Hồ Nga Dung  
Lê Huyền My  
Lê Thị Hiền  

Lê Thị Lan Phương  
Lê Trang Nhung 105 

Lê Vân  
Lương Hải Dương  
Nguyễn Bích Hạnh  
Nguyễn Hương Thu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 

Nguyễn Thị Hà 110 



Nguyễn Thị Hải  
Nguyễn Thị Huệ  

Nguyễn Thị Hương  
Nguyễn Thị Lan Phương  

Nguyễn Thị Len 115 
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa  

Nguyễn Việt Hà  
Nguyễn Việt Nga  

Nguyễn Vũ Hồng Nhung  
Phạm Ngọc Oanh 120 

Phan Thu Hiền  
Phạm Thị Thu Hà  
Trần Hoàng Mai  
Trần Thị Hằng  

Trần Thúy Hường 125 
Trần Việt Phương  
Vũ Ngọc Thu Hiền  

Bích Hảo  
Bùi Thị Thùy Dung  

Đỗ Hồng Nhung 130 
Dương Diệu Hồng  
Khuất Thị Mỹ Linh  

Mai Thu Hương  
Lại Đức Phú  
Lê Sao Mai 135 
Lê Thị Thuỷ  

Nguyễn Hồng Anh  
Nguyễn Hồng Nhung  
Nguyễn Liên Phương  
Nguyễn Minh Thảo 140 
Nguyễn Ngọc Ly  

Nguyễn Ngọc Yến  
Nguyễn Nhật Lệ  
Nguyễn Thị Cúc  

Nguyễn Thị Hằng 145 
Nguyễn Thị Hòa  

Nguyễn Thị Hương  
Nguyễn THị Huyền  

Nguyễn Thị Mai Lan  
Nguyễn Thị Mai Phương 150 
Nguyễn Thị Minh Trang  

Nguyễn Thị Nga  
Nguyễn Thị Ngọc Huyền  

Nguyễn Thị Thuận  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 

Nguyễn Thị Thúy Hằng 155 



Nguyễn Thị Vân  
Nguyễn Thị Yến  

Nguyễn Thúy Linh  
Peace  

Phạm Hồng Nhung 160 
Phạm Minh Thúy  

Phạm Thị Hoài Thu  
Phạm Thị Hường  

Phạm Thị Thu  
Phạm Vĩnh Thịnh 165 
Quách Thanh Nhi  
Trần Lan Phương  
Trần Thanh Hà  
Trần Thị Huế  

Trần Thị Kim Ngân 170 
Trịnh Thu Giang  

Trương Thu Huyền  
Vũ Thị Bích Hồng  
Vũ Thị Khánh Linh  

Vũ Thị Phương Thảo 175 
Vương Thị Thanh  

Bùi Câm Vân  
Bùi Thùy An  

Đặng Thị Giang  
Đào Việt Nga 180 
Đỗ Thị Linh  
Đỗ Thu Trà  

Hà Hồng Thư  
Hồ Ngọc Hương  

Hoàng Anh 185 
Lại Bích Thuỷ  
Lê Ngọc Mai  

Lê Ngọc Thúy  
Lê Thị Thảo  

Lê Thị Thu Hoàn 190 
Nguyễn Hồng Hạnh  
Nguyễn Huyền Anh  
Nguyễn Minh Châu  
Nguyễn Minh Tú  

Nguyễn Phương Dung 195 
Nguyễn Quỳnh Trang  
Nguyễn Thanh Thúy  

Nguyễn Thảo Nguyên  
Nguyễn Thị Hạnh  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 

Nguyễn Thị Linh 200 



Nguyễn Thị Mai  
Nguyễn Thị Quỳnh  
Nguyễn Thị Thu Hà  

Nguyễn Thi Thu Thuỷ  
Nguyễn Thị Tú 205 

Nguyễn Thùy Linh  
Phạm Thị Hân  

Phạm Thị Hương Lan  
Phạm Thị Oanh  

Phú Thị Thanh Hà 210 
Qúy Thị Loan  
Từ Thị Hiền  

Thái Thanh Thuỷ  
Trần Phương Thanh  

Trần Thu Hương 215 
Trần Thúy Nga  

Trần Tuế An  
Trịnh Ánh Ngà  
Trịnh Thị Xuân  

Vũ Thị Hiền 220 
Đặng Hải Bằng  

Đặng Minh Châu  
Đỗ Thị Hà  

Đỗ Thị Trang  
Đinh Thị Hồng Hạnh 225 

Đinh Thị Thanh  
Dương Thị Lý  

Lê Thị Minh Tân  
Mạc Thị Xuân Hương  

Nguyễn Bích Hải 230 
Nguyễn Minh Tân  
Nguyễn Ngọc Hiền  

Nguyễn Thị Hà  
Nguyễn Thị Hồng Vân  

Nguyễn Thị Thùy Dương 235 
Nguyễn Thu Trang  
Nguyễn Thúy Linh  

Phương Yến Ly  
Tạ Thị Anh  

Thúy Dương 240 
Trần Minh Trang  
Trần Thị Lan Anh  

Trần Phương Quỳnh  
Trịnh Thị Thúy Hà  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 

Võ Thị Thu Hiền 245 



Vũ Thị Phương Loan  
Vũ Thu Hiền  

Đoàn Thị Bích Hồng  
Hồ Ngọc Mai  

Hồ Thị Huyền Trang 250 
Hoàng Ngọc Minh Phương  

Lê Mai  
Lê Thị Dung  
Lê Thị Thúy  

Nguyễn Phương Thảo 255 
Nguyễn Thị Hằng  

Nguyễn Thị Hương  
Nguyễn Thị Ngọc Hân  

Nguyễn Thị Thu Hà  
Nguyễn Thu Trang 260 
Phạm Hương Ly  

Phạm Thanh Huyền  
Thảo  

Tống Hiền Linh  
Trần Cẩm Vân 265 

Trang  
Văn Hồng Nhung  

22 Bùi Thị Hải Ngọc  
Đào Hằng  

Đào Thị Lý 270 
Đinh Thị Thu Trang  

Duy  
Hồ Thu Trang  

Khuất Thị Ninh  
Khúc Thị Thu Dung 275 

Lê Hương Nhung  
Nguyễn Bích Diệp  

Nguyễn Thị Bích Phương  
Nguyễn Thị Linh  

Nguyễn Thị Minh Huê 280 
Nguyễn Thị Ngân Hà  
Nguyễn Thị Tú Anh  

Nguyễn Vân Anh  
Phạm Thị Hương Ngọc  

Phạm Thị Ngọc 285 
Trịnh Thị Vân  
Việt Phương  

Vũ Lan Hương  
23 Đặng Quỳnh Anh  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 Đỗ Quỳnh Phương 290 



Đỗ Thị Thanh Trà  
Nguyễn Minh Nguyệt  

Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh  
Nguyễn Thị Hồng Minh  

Nguyễn Thị Hường 295 
Nguyên Thị Phương Hoa  

Nguyễn Thị Thu Hiền  
Trần Ngọc Uyên  

Trương Quỳnh Anh  
Vũ Mai Phương 300 

Hà Thị Hòa  
Nguyễn Quỳnh Giang  

Nguyễn Thị Dung  
Nguyễn Thị Phương  

Nguyễn Thị Phương Nhung 305 
Nguyễn Thu Lê  
Trịnh Thị Ngoan  

25 Bùi Kim Chi  
Hồ Thị Kim Oanh  

Cao Thị Tuyết 310 
Lê ìông Hạnh  
Mai Vân Anh  

Nguyễn Thị Hải Yến  
Nguyễn Thị Hồng Nga  

Nguyễn Thị Nga 315 
Trần Thị Thơm  

26 Bùi Ngọc Anh  
Đỗ Hạnh Lê  

Lê Thị Thanh Thủy  
Phạm Thị Hiền 320 
Phạm Thị Trinh  
Phạm Thu Hà  

Trần Hồng Hạnh  
Trần Thị Bình  

Trần Việt Khánh 325 
27 Nguyễn Thị Duyên  

Nguyễn Thị Loan  
Nguyễn Thuỳ Dương  

Trần Lan Dương  
Trần Thị Quỳnh 330 
Trần Thị Thủy  

Trần Thị Thùy Anh  
Vũ Hồng Hạnh  

Vũ Thị Thu Nga  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 

Vũ Thị Nguyệt 335 



Lê Thị Liệu  
Nguyễn Mai Hương  
Nguyễn Thị Dương  
Nguyễn Thị Linh  

Trần Kim Thu 340 
Trần Thu Huyền  

Võ Hoài Nam  
Đặng Thị Hồng Hạnh  

29 Chu Thị Hồng Hoa  
Hà Thanh Minh 345 
Lưu Thị Thúy  

Nguyễn Bích Ngọc  
Nguyễn Thị Phương Anh  

Nguyên Thu Thanh Huyền  
Nguyễn Thục Anh 350 

Nguyễn Thủy Nhung  
Phạm Hông Diệp  
Trần Mai Hương  
Trần Minh Trang  

Trần Nguyên Diệp 355 
30 Đào Thủy Ngà  

Đỗ Thị Thủy  
Ngô Thị Kim Ngân  
Nguyễn Kim Oanh  

Nguyễn Thị Hương Thảo 360 
Nguyễn Như Quỳnh  

Nguyễn Thị Nhài  
Nguyễn Thị Phương Mai  
Nguyễn Thị Thanh Vân  

Nguyễn Thu Hương 365 
Phùng Mai Anh  

Phùng Thanh Huyền  
Trần Thị Dung  

Trịnh Thị Lan Phương  
Võ Lan Thu 370 

Vũ Thị Thanh Tâm  
Xuân Thị Quỳnh Vân  

Trần Thị Ngọc  
31 Bùi Thi Kim Dung  

Đặng Thanh Hóa 375 
Doãn Thị Hoa  

Hoàng Thị Hoa  
Lê Thị Thu Hương  

Nguyễn Hồng Trang  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32 

Nguyễn Kim Lan 380 



Nguyễn Quỳnh Lưu  
Nguyễn Thị Thuý  

Nguyễn Thị Minh Tâm  
Nguyễn Thị Thanh Huyền  

Phạm Thu Hường 385 
Trần Ngọc Thu Hằng  

Lê Thị Hoàng Yến  
Nguyễn Thị Kim  

Nguyễn Việt Bảng  
Phạm Thu Hải 390 

Trần Nguyễn Khang  
Vũ Kim Hạnh  

33 An Thị Hà  
Hà Thanh Thuỷ  

Nguyễn Bích Len 395 
Nguyễn Thanh Hà  

Nguyễn Thị Bích Thuỷ  
Nguyễn Thị Hằng Nga  

Nguyễn Thị Thu  
Phạm Phương Thảo 400 

34 Kiều Thu Hương  
Nguyễn Tú Anh  
Phạm Hồng Ánh  

Tống Thị Hồng Nhung  
Trần Minh Phương 405 

Trịnh Thị Hoa  
35 Đinh Linh Hà  

Hồ Thị Hoa  
Nguyễn Ngọc Nga  

Phạm Thu Thuỷ 410 
36 Nguyễn Bích Ngọc  

Nguyễn Thị Hòa  
Nguyễn Thu Thủy  
Phạm Thanh Bích  

37 Nguyễn Khánh Vân 415 
Phạm Thanh Tân  
Phạm Thu Hiền  

Trần Thị Hương Giang  
38 Nguyễn Mai Anh  

Nguyễn Xuân Bình 420 
Phạm Thị Hồng Hà  

Trần Quốc Chí  
39 Đoàn Phương Hoa  

Trương Thị Bích Lâm  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 Khánh Hương 425 



41 Thu  
Vũ Thị Hồng  

42 Guenaelle Nonhigne  
Nguyễn Thị Kim Thanh  

Trần Thị Vân 430 
43 Lương Thị Thiền  

Nguyễn Thúy Nga  
44 Nguyễn Thị Vân  

Phạm Thục Anh  
46 Đoàn Thủy 435 
47 Vũ Thị Thoa  
48 Lưu Tú Quyên  
52 Vinh  
56 Đặng Kim Thu  

Nguyễn Thị Hiền 440 
60 Phan Thị Thanh  

 
 
 
 
 
 
 

65 Nguyễn Hoàng Hải Minh  
Trần Công Minh  

4 Phạm Phúc Việt Anh  
Tanh 445 

Thành  
5 Trịnh Nam Thăng  
7 Đình Sơn  

Lê Đưc Manh  
Lê Việt Đức 450 

Nguyên  
Nguyễn Qúy Anh  

Phạm Quang Trường  
Phạm Thảo  
Quang Minh 455 

Trần Mạnh Hà  
Tuấn Trung  
Tùng Linh  

8 Đinh Văn Long  
Hoàng Dương 460 
Lê Minh Đức  

Nghĩa  
Nguyễn Võ Minh Đức  

Trâm Phú Quang  
9 Minh Tuấn 465 

10 Nam Thanh  
Nguyễn Nam Thanh  
Nguyễn Nam Thanh  

Nguyễn Hải Tuấn  

Nam 

11 

Nguyễn Phúc Sơn 470 



Nguyễn Chí Hiếu  
Nguyễn Đỗ Tuấn Minh  
Nguyễn Quang Minh  
Nguyễn Trung Anh  

Nguyễn Trường Giang 475 
Phạm Hữu Thọ  
Phạm Thế Duy  

Triệu Nguyễn Bảo  
Trương Tiến Thành  

Hà Minh Đức 480 
Vũ Trường Giang  

12 Cao Minh Quân  
Đậu Hoàng Quân  

Hoàng Trung Hiền  
Lê Tuấn Anh 485 

Ngô Thành Đạt  
Nguyễn Quang Anh  

Nguyễn Tường Giang  
Nguyễn Tiến Dũng  
Nguyễn Tùng Sơn 490 
Phạm Lê Việt Đức  
Phạm Ngọc Dũng  

Phạm Q. Huy  
Phạm Sơn Hà  

Tay Wee Kuang  
Vũ Quang Minh 495 

13 Bùi Đức Việt  
Bùi Minh Đạt  

Nguyễn Đình Giang  
Trần Anh Tuấn  

Vũ Sơn 500 
Vũ Tiến Dũng  

14 Bùi Đăng Hưng  
Bùi Duy Phong  
Đỗ Hoàng Anh  

Lưu Trường Long 505 
Nguyễn Đình Khải  
Nguyễn Tuấn Anh  
Nguyễn Văn Thanh  

Nguyễn Tư  
Phạm Duy Trung 510 
Phạm Tuấn Thành  
Trần Hoàng Anh  

15 Bùi Công Thành  
16 Lê Đưc Việt  



Phạm Lê Việt 515 
Đỗ Ngọc Sơn  

Nguyễn Đức Ân  
Nguyễn Thế Anh  
Nguyễn Thế Thu  

Phạm Quang Nghĩa 520 
Trần Trí Dũng  

Tạ Đức  
Vũ Thái Dương  

17 Bùi Hoàng Anh  
Chu Anh Vũ 525 
Chu Văn Hảo  
Đỗ Đức Thịnh  

Dương Mạnh Tình  
Dương Văn Hà  

Hoàng Chí Quân 530 
Hoàng Đức Anh  

Kim Văn Hải  
Lê Anh Tuấn  

Lê Hoàng Linh  
Nguyễn Hữu Thuỷ 535 

Nguyễn Quang Trung  
Nguyễn Thọ Tùng  
Nguyễn Văn Sơn  
Phạm Tuấn Dũng  

Phùng Quốc Dương 540 
Trần Kỳ  

Trần Tiến Thành  
Vương Duy Sơn  

Vương Trọng Duy  
Ngọc Ánh 545 

18 Đàm Trung Thành  
Đặng Bá Ngọc  
Đặng Lê Trịnh  
Lê Ngọc Hân  
Ngọc Anh Tú 550 

Nguyễn Hoàng Liên  
Nguyễn Văn Tâm  

Phó Văn Tuân  
Trần Văn Hoàng  

Vũ Mạnh Lực 555 
19 Bùi Đức Anh  

Đặng Tân Việt  
Đỗ Mạnh Hà  

20 

Đỗ Ngọc Minh  



Đỗ Trọng Quân 560 
Đỗ Việt Dũng  

Đoàn Tuấn Anh  
Đoàn Trung Tuấn  
Hoàng Văn Cường  

Lê Đình Trực 565 
Lê Hữu Thái  

Lê Quang Thảo  
Lê Văn Hoàng  
Lê Viết Việt  

Linh 570 
Lưu Tiến Mạnh  

Nguyễn Bùi Tiến  
Nguyễn Đình Ngọc  
Nguyễn Đức Toàn  
Nguyễn Hoài Nam 575 
Nguyễn Lê Cương  
Nguyễn Ngọc Sơn  

Nguyễn Quốc Cường  
Nguyễn Văn Thành  
Nguyễn Văn Tiến 580 

Đinh Đức Sinh  
Phạm Lê Hoàng  
Phan Quốc Tự  

Phạm Tuấn Anh  
Phạm Văn Hậu 585 

Phạm Văn Trình  
Trần Bá Huy  

Trương Thành Công  
Vũ Quyết Chiến  

Phúc 590 
Bùi Nguyên Tùng  

Cao Xuân Bắc  
Đỗ Duy Hùng  
Đinh Văn Tú  

Hà Đăng Tuấn 595 
Hoàng Văn Lung  
Lý Quốc Vương  

Mai Anh Vũ  
Nguyễn Anh Tú  

Nguyễn Bích Định 600 
Nguyễn Đức Đoàn  
Nguyễn Đức Anh  

Nguyễn Đức Phương  

21 

Nguyễn Hồng Phứơc  



Nguyễn Minh Tiến 605 
Nguyễn Văn Hân  
Nguyễn Văn Thái  
Nguyễn Văn Thiết  

Nguyễn Quang Vinh  
Phạm Đình Tùy 610 
Trần Ngọc An  
Trần Thế Anh  

Nguyễn Văn Tuyên  
Bùi Trung Kiên  
Đặng Đình Vũ 615 

Đinh Xuân Tùng  
Dương Văn Minh  
Dương Văn Tre  

Lê Văn Đạt  
Ngô Đức Chiến 620 

Nguyễn An Mạnh  
Nguyễn Đỗ Dương  
Nguyễn Hoàng Anh  
Nguyễn Tiến Long  
Nguyễn Văn Bảo 625 
Phan Đăng Hải  

Trịnh Công Phúc  
Vũ Văn Nam  

Đức Huy  
22 Dương Đình Diệm 630 

Lê Anh Dũng  
Lê Hồng Hải  
Lê Văn Quyết  
Lê Văn Trình  
Lê Viết Tấn 635 

Nguyễn Vương  
Nguyễn Đức Thắng  

Nguyễn Thái Hà  
Nguyễn Thế Anh  
Nguyễn Thế Tiến 640 

Nguyễn Văn Chuyên  
Nguyễn Việt Dũng  

Trần Tiến Thực  
Vũ Anh Tuấn  
Vũ Ngọc Sơn 645 
Vũ Văn Tuyên  

23 Đinh Văn Bình  
Nguyễn Đức Ngọc  24 

Nguyễn Tú Hải  



Nguyễn Văn An 650 
Nguyễn Xuân Vũ  
Trần Trung Thành  

Vũ Đức Đông  
Bùi Quang Hiếu  

Chu Hải 655 
Đăng Ngọc Linh  
Hoàng Tuấn Linh  

Ngô Quang Tú  
Nguyễn Đình Phương  
Nguyễn Quốc Hùng 660 
Nguyễn Ngọc Tiến  
Đặng Quốc Trung  

Ngô Tiến Lâm  
Nguyễn Khánh Minh  

25 Phan Lục Mạnh 665 
Trần Mạnh Tiến  

26 Hoàng Văn Đức  
Lê Thanh Đạm  
Lưu Đức Hạnh  
Trịnh Cường 670 
Vũ Duy Sơn  

27 Bùi Mạnh Tiến  
Dương Quang Khanh  

Hoàng Đức  
Hoàng Đức Trung 675 
Hoàng Văn Hiệu  

Lê Chí Hiến  
Lê Nhật Long  

Nguyễn Việt Đức  
Phạm Văn Hạnh 680 
Trần Duy Lũy  

Trần Văn Thông  
Trịnh Quốc Anh  

28 Nguyễn Thế Anh  
Nguyễn Khắc Thu 685 

Nguyễn Văn Tuyên  
Vũ Quang Thuỳ  

29 Hồ Hữu Nam  
Lê Mạnh Tuân  

Nguyễn Đính Khiêm 690 
Nguyễn Mạnh Thương  

Nguyễn Nam Khoa  
Nguyễn Văn Nhường  

30 

Nguyễn Xuân Thiên  



Trịnh Hiếu Việt 695 
Bùi Văn Luỹ  

Hoàng Văn Lợi  
Nguyễn Quang Trường  

Trần Lương Duy  
31 Đỗ Chí Hùng 700 

Hùng  
Nguyễn Minh Hải  

Nguyễn Quang Huy  
Phạm Hồng Trường  

Thánh 705 
32 Đặng Quang Chung  

Nguyễn Việt Hùng  
Phạm Ngọc Dương  

Trần Đăng Hải  
Duy Hiển 710 

33 Bùi Văn Đức  
Nguyễn Đức Hưng  

Nguyễn Mạnh Thắng  
Phạm Văn Hoài  
Trần Công Định 715 
Trần Thanh Long  

Võ Văn Lân  
34 Bùi Quốc Bình  

Nguyễn Quang Toàn  
Nguyễn Văn Kiện 720 
Phùng Tiến Thức  

35 Hồ Văn Dũng  
Nguyễn Bính Đại  

Nguyễn Vương Bình  
36 Phan Hà 725 

Tô Đức Tuấn  
37 Lại Đức Thủy  
38 Lê Minh Quốc  

Phạm Thanh Toàn  
Trần Ngọc Anh 730 

40 Nguyễn Hương Nam  
42 Hồ Tung Giang  

Nguyễn Văn Chiến  
43 Búi Ngô Quý  

Đào Anh Minh 735 
Frederic Nary  

45 Đinh Phú Qúy  
46 Nguyễn Văn Ngọc  
48 Nguyễn Minh Đức  



Trần Lê Khôi 740 
49 Vân  
52 Nguyễn Thanh Tùng  
55 Nguyễn Khái Lân  
58 Trần Quang Biên  
60 Trịnh Thế Long 745 
65 Chu Thị Hiền Ninh 746 

Tổng: 746 
 
Hà Tĩnh 
Giới tính Tuổi Họ tên  STT 

Nguyễn Thị Thanh Vân 1 
18 Tống Thị Hoài Phương  
19 Nguyễn Thị Hồng Trúc  

Nguyễn Thị Tuyết  
21 Lê Thị Hoa 5 
18 Dương Thị Thanh Hoài  
21 Đỗ Khánh Linh  

Nữ 22 Lê Đức Mạnh  
Nguyễn Đình Tĩnh  
Nguyễn Hoàng Ban 10 
Nguyễn Văn Quân  

18 Nguyễn Như Đức  
19 Bùi Mạnh Tuấn  

Lê Hà Dũng  
20 Nguyễn Anh Tuấn 15 

Phạm Thanh Cảnh  
Trần Nhất Thông  

21 Pham Ngọc Đạt  
22 Nguyễn Chiến Thắng  
24 Nguyễn Tú Thìn 20 

Nam 27 Nguyễn Văn Kim 21 
Tổng: 21 
 
Hải Dương 

Giới tính Tuổi Họ tên  STT 
Phùng Thị Thu Mai 1 18 

 Bùi Thị Thu Hương  
Hà Hải Hậu  

Nguyễn Thị Bình  
Nguyễn Thị Cẩm Nhung  
Nguyễn Thị Hải Dương 5 

Phạm Thị Quyên  
Vũ Thị Bích  

Nữ 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 
 
 
 
 
 
 Vũ Thị Thúy An  



Đinh Mai Liên  
20 Phạm Thị Lệ Thu 10 

Trần Thu Hương  21 
 Đặng Thị Hóa  

Vũ Thị Sao Mai  22 
 Nguyễn Thị Tân  

23 Nguyễn Thu Sang 15 

 
 
 
 
 
 
 

29 Phạm Đình Tú  
18 Đặng Văn Hoàn  

Nguyễn Lĩnh Quyết  19 
 Đào Đức Tùng  

Lưu Chí Thiện 20 
Trần Trung Hiếu  

20 
 
 Lương Văn Lưu  

Nguyễn Thái Thành  
Phạm Quang Lân  

Vũ Tiến Đại 25 

21 
 
 
 Lê Văn Quân  

Nguyễn Văn Đại  
Phạm Văn Cảnh  

Vũ Tú Thiên  

22 
 
 
 Bùi Ngọc Điền 30 

Đào Xuân Học  
Nguyễn Huy Nghĩa  
Nguyễn Phú Phương  

23 
 
 
 Ninh Văn Tưởng  

24 Nguyễn Ngọc Thịnh 35 

Nam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 27 Đoàn Thị Kiều Trang 36 

Tổng: 36 
 
Hải Phòng 

Giới tính Tuổi Họ tên  STT 
Đinh Thị Thanh Ngân 1 
Phạm Thị Thúy Nga  

Nguyễn Thị Vinh  
18 

 
 Vũ Thị Thúy Linh  

Lương Thị Dịu  
Nguyễn Thị Kim Ngân 5 
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa  

Phạm Hải Linh  
Thái Thu Hiền  

Vũ Thị Minh Hiếu  

19 
 
 
 
 
 
 Lê Thị Hiên 10 

Nguyễn Hoài Thương  

Nữ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 20 

 Nguyễn Thị Ngọc  



Nguyễn Thị Quỳnh Trân   
 Phạm Văn Hoàng  

22 Đỗ Thúy Hạnh 15 
Trần Thanh Tuyến  20 

 Đỗ Liên Anh  
Phạm Công Luân  21 

 Lê Tuấn Dương  
Nguyễn Mạnh Hùng 20 22 

 Phan Văn Khải  

Nam 
 
 
 
 
 
 24 Đỗ Thị Bích 22 

Tổng: 22 
 
Hưng Yên 

Giới tính Tuổi Họ tên  STT 
19 Nguyễn Thị Ly 1 
20 Nguyễn Thị Hải Yến  
25 Lê Thảo  

Nữ 
 
 
 27 Nguyễn Duy Hưng  

18 Tống Văn Ký 5 
19 Bùi Văn Hùng  

Nguyễn Anh  
Nguyễn Văn Đinh  

Nông Văn Biên  

20 
 
 
 Đỗ Khắc Vinh 10 

Nguyễn Văn Thuần  
Vũ Văn Minh  

21 
 
 Ngô Đình Tứ  

22 Nguyễn Văn Thạo  
24 Lương Đình Khoa 15 
25 Tạ Văn Vinh  

Nam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 26 Vũ Thị Hanh 17 

Tổng: 17 
 
Lai Châu 
 Giới tính Tuổi Họ tên 

Nam 25 Trần Tất Thành 
Tổng: 1 
 
Lâm Đồng 
 Giới tính Tuổi Họ tên 

Nữ 25 Hoàng Thị Kim Thanh 
Tổng: 1 
 
 
 



Lạng Sơn 
Giới tính Tuổi Họ tên  STT 

15 Hoàng Thị Mỹ Lệ 1 
Hà Thanh Xuyến  

18 Nguyễn Thị Lan  
Nguyễn Thị Long  20 

 Hoàng Thị Thanh Bình  
Lâm Thị Thúy Hoa 5 21 

 Hoàng Thị Lan  

Nữ 
 
 
 
 
 
 23 Hứa Hải Quang  

Triệu Văn Lầu  20 
 Dương Đức Thái 10 

Nam 
 
 22 Hoàng Hồng Hạnh 11 

Tổng: 11 
 
Lào Cai 

Giới tính Tuổi Họ tên  STT 
Nguyễn Thị Minh Thúy 1 

Phạm Minh Phượng  
Trần Thị Loan  

20 
 
 
 Phạm Thị Hiền  

21 Hoàng Thị Lan Anh 5 

Nữ 
 
 
 
 
 24 Phạn Văn Định  

20 Nguyễn Minh Đức  Nam 
 22 Đinh Thị Mai 8 

Tổng: 8 
 
Nam Định 

Giới tính Tuổi Họ tên  STT 
Đinh Thị Yến 1 
Lê Thanh Hiền  

Nguyễn Thị Quỳnh Nga  
Ngô Thị Hoài  
Phạm Thị Huệ 5 
Phạm Thị Thu  

Trần Thị Anh Thơ  
Trần Thị Thúy  

Vũ Thị Kiều Oanh  

18 
 
 
 
 
 
 
 
 Nguyễn Thị Tươi 10 

Phan Thị Dung  
Phạm Thị Thêu  

Trần Thị Thanh Nga  

19 
 
 
 Bùi Thị Như Quỳnh  

Hoàng Thị Thùy Dương 15 

Nữ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 20 

 Lương Thị Thúy  



Nguyễn Thị Duyên  
Phạm Thị Huế  

Phạm Thị Thu Trang  
Trần Thị Thu Thuỷ 20 

Vũ Thị Hạnh  
Vũ Thị Thúy Hằng  

 
 
 
 
 
 
 Đinh Hương  

Đỗ Thị Thủy  
Lê Thị Hồng Vân 25 

Nguyễn Thị Nhung  

21 
 
 
 Đinh Thị Phương  

Đoàn Thanh Huyền  22 
 Lương Thị Thu  

Nguyễn Thị Tuyết Mai 30 23 
 Trần Thị Ngọc Bích  

25 Đỗ Thu Trang  
26 Trần Thị Vân Duy  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 Đỗ Thị Lan 35 
Nguyễn Đình Khoa  18 

 Bùi Đức Quân  
Bùi Ngọc Châu  
Đinh Văn Sang  
Đỗ Thành Nam 40 

Hoàng Mạnh Hùng  
Ngô Văn Minh  

Nguyễn Văn Khởi  
Trần Thanh Năng  
Trương Văn Minh 45 
Hoàng Cần Thơ  

20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nguyễn Duy Thương  

Nguyễn Hải Lâm  
Nguyễn Văn Long  
Nguyễn Văn Trung 50 

Phạm Văn An  
Trần Xuân Đạt  

21 
 
 
 
 
 Ngô Xuân Dương  

Trần Thang Ninh  22 
 Trần Văn Tú 55 

Trương Quốc Thắng  24 
 Phạn Xuân Tuấn  

25 Trịnh Văn Sa  
28 Trần Tiến Mạnh  

Nam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 31 Nguyễn Đức Thuận 60 

Tổng: 60 
 



Nghệ An 
Giới tính Tuổi Họ tên  STT 

17 Nguyễn Thị Khánh Linh 1 
Nguyễn Thị Hương Giang  

Nguyễn Thị Thúy  
18 

 
 Cao Thị Loan  

Nguyễn Huyền Trang 5 
Nguyễn Thị Duyên  

Nguyễn Thị Huyền Thương  
Trần Thị Thân  

19 
 
 
 
 Đặng Thanh Bình  

Hồ Thị Lài 10 
Nguyễn Thị Long  

Nguyễn Thị Ngọc Mai  
Nguyễn Thị Thanh Trà  

Phan Thị Thùy An  

20 
 
 
 
 
 Đặng Thị Hoài 15 

Đậu Thị Vân  
Lò Thị Nga Huyền  

Nguyễn Thị Anh Thơ  
Nguyễn Thu Hằng  
Nguyễn Thị Ngân 20 

21 
 
 
 
 
 Hoàng Thị Ánh Tuyết  

Trần Thị Thảo  
Trần Thị Thiền Quang  

22 
 
 Cao Thị Huyền Trang  

23 Cao Thị Thu Hà 25 
25 Lương Thế Thanh  

Bùi Anh Đức  

Nữ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

53 
 Hồ Thúy Nga  

Đặng Thanh Phong  
Hồ Hồng Quân 30 
Lê Cảnh Hiếu  
Lê Đăng Sơn  
Lê Ngọc Sơn  
Lê Phan Bình  

Nguyễn Duy Linh 35 
Nguyễn Văn Dũng  

Võ Đình Tú  

20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Cao Văn Dũng  

Lê Đình Toàn  
Nguyễn Văn Hường 40 

Phan Văn Hiếu  

21 
 
 
 Nguyễn Trọng Đạt  

Nam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 22 Nguyễn Ngọc Chung  



23 Nguyễn Văn Thông   
 25 Nguyễn Thị Thanh Trang 45 

Tổng: 45 
 
Ninh Bình 

Giới tính Tuổi Họ tên  STT 
Hoàng Thị Hà Phương 1 13 

 Nguyễn Thị Nga  
18 Bùi Thị Thu Hà  

Nguyễn Thị Hằng  
Nguyễn Thị Lanh 5 
Nguyễn Thị Thúy  
Nguyễn Thu Yến  

Phạm Thị Hồng Thơm  
Trần Thị Hằng  

Trần Thị Tố Loan 10 

19 
 
 
 
 
 
 
 Nguyễn Thị Lan  

Vũ Thị Vân  20 
 Phạm Thị Ngọc Liên  

21 Đinh Thị Hồng Minh  
Nguyễn Thị Hương 15 22 

 Trần Thị Hoa  

Nữ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 24 Đinh Thế Hưng  

18 Đinh Công Long  
20 Trần Đức Thắng  
21 Vũ Hoàng Long 20 
22 Đinh Văn Hoàn  
25 Nguyễn Vũ Nguyên  

Nam 
 
 
 
 
 27 Cao Thu Quế 23 

Tổng: 23 
 
Phú Thọ 

Giới tính Tuổi Họ tên  STT 
Nguyễn Lê Diệu Linh 1 

Nguyễn Thị Huương Quỳnh  
18 

 
 Hà Ánh Phương  

Nguyễn Thiện  
Nguyễn Thị Trung 5 

19 
 
 Lưu Lan Anh  

Nguyễn Thị Tuyết Mai  20 
 Dương Ngọc Mai  

Nguyễn Thanh Xuân  21 
 Đinh Thị Thanh Minh 10 

Lưu Huyền Trang  

Nữ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 
 Hải Yến  



Phạm Thúy Lan  
Nguyễn Hồng Thủy  

 
 
 

23 
 
 Trần Duy Hoàn 15 

18 Bùi Chuyên Tuấn  
Hà Quang Phương  
Trần Xuân Ngọc  

20 
 
 Lê Đình Kiên  

Đinh Văn Xuân 20 
21 Phạm Đại Phước  

Nam 
 
 
 
 
 22 Lương Thị Thanh Lân 22 

Tổng: 22 
 
Quảng Bình 
 Giới tính Tuổi Họ tên 

Nữ 21 Nguyên Thị Hồng 
Tổng: 1 
 
Quảng Nam 

Giới tính Tuổi Họ tên  STT 
Nữ 

 25 Huỳnh Tuấn Anh 
1 

19 Trần Văn Hiêp  
20 Nguyễn Anh Sơn  

Nguyễn Hoàng Sa  21 
 Đinh Lê Vân 5 

Nam 
 
 
 
 42 Đỗ Văn Thúy 6 

Tổng: 6 
 
Quảng Ngãi 
 Giới tính Tuổi Họ tên 

Nữ 19 Lưu Hải Ly 
Nam 21 Trần Minh Hiếu 

Tổng: 2 
 
Quảng Ninh 

Giới tính Tuổi Họ tên  STT 
Phạm Thị Thu Hương 1 18 

 Hoàng Thị Thủy Tiên  
Nguyễn Thị Tính?  
Nguyễn Thùy Linh  

Trần Thị Yến  

19 
 
 
 Hoàng Xuân Quỳnh 5 

Lê Thị Thúy Quỳnh  
Nguyễn Thị Quyên  

Nữ 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 Phạm Thùy Dương  



 Bùi Thu Hiền  
21 Bùi Sơn Tùng 10 

Nguyễn Thị Hạnh  22 
 Bùi Thị Linh  

Phạm Ngọc Thúy  23 
 Ngô Lan Hương  

 
 
 
 
 
 
 24 Đăng Trần Khánh 15 

Nguyễn Đăng Huy  
Trần Quang Trung  

18 
 
 Nguyễn Mạnh Hùng  

20 Bùi Sơn Tùng  

Nam 
 
 
 
 22 Lê Văn Huyên 20 

Tổng: 20 
 
Quảng trị 

Giới tính Tuổi Họ tên  STT 
19 Trần Thị Linh Anh 1 
21 Nguyễn Thị Tịnh  

Nữ 
 
 27 Hoàng Hồng Anh  

20 Nguyễn Phương Thanh Hải  
21 Hoàng Văn Chương 5 

Nam 
 
 26 Lò Thị Phiêu 6 

Tổng: 6 
 
Sơn La 

Giới tính Tuổi Họ tên  STT 
20 Lò Phong Lan 1 

Nguyễn Thị Nga  22 
 Trần Thị Thanh Nga  

Nữ 
 
 
 24 Bùi Thị Tuyết  

20 Bùi Văn Hiên 5 
Bùi Văn Nghiă  

Hà Hùng  
Nam 

 
 

21 
 Tống Văn Sơn 8 

Tổng: 8 
 
Thái Bình 

Giới tính Tuổi Họ tên  STT 
Dương Quỳnh Thu Trang 1 18 

 Đào Thị Thủy  
Phạm Khánh Hòa  20 

 Phạm Thị Giang  
21 Lê Thị Bích 5 

Nguyễn Thị Huyền Trang  

Nữ 
 
 
 
 
 
 

22 
 Nguyễn Thị Thu Trang  



22 Thu Thảo  
23 Lê Thị Hiếu 10 

Nguyễn Phương Thảo  

 
 
 24 

 Lưu Huyền Hải  
19 Hà Quang Duy  
20 Nguyễn Ngọc Bình  

Nguyễn Văn Lang 15 21 
 Đỗ Văn Công  

Nguyễn Ngọc Thúc  
Trần Trương Sinh  

22 
 
 Nguyễn Ngọc Mạnh  

Nam 
 
 
 
 
 
 
 23 Vũ Thịnh 20 

Tổng: 20 
 
Thái nguyên 

Giới tính Tuổi Họ tên  STT 
16 Ngô Thi Ngọc Thúy 1 

Nguyễn Hồng Liên  
Nguyễn Thị Vân Trang  

Trần Thị Hoa Hồng  

19 
 
 
 Tô Thị Hương 5 

20 Lê Thị Ngọc Hoa  

Nữ 
 
 
 
 
 
 22 Nguyễn Ngọc Linh  

19 Nông Văn Biên  
21 Dương Công Quang 10 
24 Phạm Trọng  Nam  

Nam 
 
 
 26 Nguyễn Thu Hiền 12 

Tổng: 12 
 
Thanh Hoá 

Giới tính Tuổi Họ tên  STT 
16 Lê Thị Mai 1 

Lê Thị Nhung  
Trương Phương Liên  

18 
 
 Đào Thị Trang  

Đỗ Thị Nga 5 
Lê Thị Luân  

Ngô Thị Oanh  
Nguyễn Thị Trọng  

Nguyễn Thị Thương  
Phạm Sáng 10 

Phạm Thị Duyên  

19 
 
 
 
 
 
 
 Bùi Thị Thu Huyền  

Đặng Thị Oanh  

Nữ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 Đỗ Thị Đại  



Đỗ Thị Hoa 15 
Hoàng Thị Hồng Nhung  

Lê Hồng Nhung  
Lê Thị Hoa  

Lê Thị Hương  
Lê Thị Mai 20 

Lê Thị Thu Hương  
Nguyễn Thị Hiên  
Nguyễn Thị Hòa  

Nguyễn Thị Huyền Trang  
Nguyễn Thị Thu Hương 25 

Nguyễn Thị Yến  
Phạm Thị Hiền  

Phùng Thị Ngọc  
Tống Thị Anh Liên  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Đinh Thị Quỳnh 30 

Lê Thị Hồng Xuân  
Lê Thị Yến  

Lê Thị Ngoan  
Lê Thị Phương Thuý  

Lê Thị Thanh Hải 35 
Lê Thị Thơm  

Nguyễn Thị Lý  
Nguyễn Thị Thương  

Trần Thị Nhung  
Trịnh Thị Ngọc 40 

21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Đặng Thị Phương  

Đào Thị Thúy  
Nguyễn Thị Dung  
Nguyễn Thị Quyết  
Nguyễn Thị Thủy 45 
Vũ Thị Phương  

22 
 
 
 
 
 Đoàn Thị Thương  

Hà Thị Hiền  
Nguyễn Thị Phương  

23 
 
 Lê Thị Giới 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 Bùi Đức Kiên  
18 Hoàng Thanh Tùng  

Phạm Vũ Sơn  19 
 Đỗ Minh Thắng  

Hồ Văn Hào 55 
Phạm Văn Quỳnh  

Lê Đình Anh  
Lê Huy Sáng  

Nam 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 Lê Xuân Long  



Phạm Thế Anh 60 
Vũ Hoàng Tâm  

Xuân Hòa  

 
 
 

Cao Văn Tuấn  
Lê Đình Hùng  

Lê Xuân Thành 65 
Nguyễn Kim Đồng  
Tống Xuân Bằng  

Nguyễn Thanh Tâm  
Phạm Đình Thắng  

Trịnh Viết Sơn 70 

21 
 
 
 
 
 
 Đỗ Mạnh Hùng  

Lò Văn Kỷ  
Lê Đình Quang  
Lê Duy Thịnh  

Nguyễn Duy Cầu 75 
Tài Mẫn Xung  

Trần Thanh Sơn  
Trịnh Minh Thùy  
Trịnh Như Việt  
Vũ Quốc Đạt 80 

22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Trần Văn Thọ  

23 Bùi Thanh Linh  
Cao Ngọc Anh  
Hồ Liễu Châu  

Nguyễn Văn Xinh 85 
Phạm Đình Mạnh  

24 
 
 
 
 Phùng Tiến Hùng  

Lê Thế Sang  25 
 Nguyễn Thị Thảo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 Huỳnh Nhật Minh 90 
Tổng: 90 
 
Thừa Thiên-Huế 
 Giới tính Tuổi Họ tên 

18 Ngô Ngọc Hùng Nam 
 26 Lê Thể Hoàng Lâm 

Tổng: 2 
 
Thành phố Hồ Chí Minh 

Giới tính Tuổi Họ tên  STT 
19 Hà Nguyễn Diễm Chi 1 

Nguyễn Bích Loan  
Trịnh Thị Bích Trâm  

Nữ 
 
 
 

23 
 
 Lý Thị Quân  



24 Hồng Nhung   
 28 Trần Việt Phương 5 

Nam 25 Nguyễn Thị Vân 6 
Tổng: 6 
 
Tuyên Quang 

Giới tính Tuổi Họ tên  STT 
20 Bùi Thị Hải Yến 1 

Nguyễn Thị Hồng Nhung  22 
 Nguyễn Hồng Thảo  

Nữ 
 
 
 23 Bùi Huy Hoàng  

16 Lê Quang Sơn 5 
18 Nguyễn Đức Tâm  
18 Võ Hùng Kết  

Nam 
 
 24 Chu Thị Bích Hạnh 8 

Tổng: 8 
 
Vĩnh long 
 Giới tính Tuổi Họ tên 

Nữ 21 Nguyễn Thị Bích Nga 
Tổng: 1 
 
Vĩnh Phúc 

Giới tính Tuổi Họ tên  STT 
Nguyễn Thị Nguyệt 1 19 

 Hoàng Vân Anh  
Nguyễn Thị Ngọc  
Phạm Thu Hương  

Phùng Ngọc Hương  

20 
 
 
 Đỗ Thị Hằng 5 

Nguyễn Thị Tuyết  21 
 Nguyễn Thị Hoài Phương  

21 Hoàng Kim Yến  
22 Nguyễn Thanh Hoa  
23 Phạm Thị Huương 10 

Nữ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 27 Nguyễn Thành Luân  

Trần Thanh Minh  20 
 Nguyễn Huy Tiệp  

21 Nguyễn Văn Bình  

Nam 
 
 
 24 Triệu Minh Hà 15 

Tổng: 15 
 
Yên Bái 

Giới tính Tuổi Họ tên  STT 
Nữ 20 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 1 



Nguyễn Đức Dũng   
 Hoàng Thị Bắc  

21 Nguyễn Hồng Luân  
8 Nguyễn Lâm Thanh  
9 Phạm Thị Sinh 5 

19 Lã Thị Hoài Thu  
Nguyễn Thị Lương  20 

 Trương Thị Hương  
21 Teresa Pham  
24 Nguyễn Hương 10 

Gia Huy  
Sùng A Măng  
Phương Linh  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 Nguyễn Hà  
8 Nguyễn Đắc Sơn 15 
8 Nguyễn Đức Tâm  

19 Phạm Văn Tùng  
Vũ Trung Tý  20 

 Nguyễn Văn Thủy  
23 Nguyễn Dương Bảo Anh 20 
26 Trần Huy Tuấn  
30 Đàm  

Nam 
 
 
 
 
 
 65 Hoàng Thị Hà 23 

Tổng: 23 
 
Thiếu thông tin về tỉnh/thành 

Giới tính Tuổi Họ tên  STT 
12 Đoàn Thảo Ánh 1 
13 Lại Hồ Mỹ Hạnh  
14 Nguyễn Tuyết Mai  
18 Nguyễn Phương Thảo  
22 Lê Thị Hà  
29 Đặng Thu Hà 5 
30 Trần Thị Bích Thúy  
34 Trần Việt Hồng  

Hà Thu Trang  
Hoàng Huyền Trân  

Đỗ Thu Giang 10 
Nữ 42 Nguyễn Thu Trang  

8 Trần Hiếu Linh  
16 Nguyễn Công Đoàn  

Nguyễn Trung Kiên  
Vũ Tuấn Anh 15 

20 Đặng Xuân Tùng  

Nam 
 
 
 

21 Đỗ Mạnh Thành  



26 Phạm Tân Duy  
27 Nguyễn Văn Liêu  

Trần Trung Kiên 20 
28 Nguyễn Đức Anh  
36 Nguyễn Trang Kiên  

Nguyễn Thanh Thiện  
61 Nguyễn Hữu Huy  

 Phó Đức Khương 25 
 Phùng Quang Thanh  
 Nguyễn Văn Công 27 

Tổng: 27 
 
Người nước ngoài/Foreigners 

Tên nước 
/Country 

Giới tính/ 
Gender 

Tuổi/Age Họ tên/Name STT/No 

14 Hannah Williams 1 
16 Nellie Ryan - Clark  
21 Chris Smith  

Megan Barron  
Rose Williams  

47 Joannie Power 5 
55 Hellen Barons - Caral  

Nữ/ Female 
 
 
 
 
 
 
 56 Dennis Fay  

25 Daniel Quenedo  
35 Greg Barron  
47 Ken Smith 10 
49 Brian Williams  
50 Steve Clark  
56 Malcolm Power  

Australia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nam/ Male 
 
 
 
 
 
 62 Amaya  

Nữ/ Female 9 J -C Robillard 15 Canada 
 Nam/ Male 52 Deng Jian Qiang  

China   Karen Andersen  
Nữ/ Female 51 Do Systersen  Denmark 

 Nam/ Male 52 Chartier  
33 Ella Duret 20 Nữ/ Female 

 37 Tưởng Phú Qúy  
15 Chartiér  
23 Chartier Denis  
37 Vandenbulck  
56 Delamour Gérard 25 

Nam/ Male 
 
 
 
 67 Sebastien  

France 
 
 
 
 
 
 
  10 Guony Ragna Ragnarsd  

20 Suana Berg Sigmarsdóttir  Iceland 
 

Nữ/ Female 
  Olla Bjórnsdóttir  



   Akiyoshi Maesako 30 
Japan  45 The Chee Poh  

Malaysia Nam/ Male 33 Lrma Schrgven  
The Netherlands Nữ/ Female 42 Marie - Anne Bruinen  

  56 Lukas Rychycki 35 
Poland Nam/ Male 40 Sophia Calugay  

Philippines Nữ/ Female 18 Ha Yong Ju  
South Korea Nam/ Male 32 Hendrika Tuynman  

Sweeden Nữ/ Female 52 Jun Forelli  
 Nam/ Male 43 ??? 40 

Thailand Nữ/ Female 25 Ruth Woodrow  
26 Sue Walker  Nữ/ Female 

 60 Simon Fowler  
26 Dan Lassm Jones  
28 Stuart Wilson 45 
31 David Edmondson  
34 Creg Walker  

United Kingdom 
 
 
 
 
 
 

Nam/ Male 
 
 
 
 61 Tamorah Greeund  

26 Pat Wabe 50 Nữ/ Female 
 70 Chip  

United States 
 
 Nam/ Male 28 Claire Walker  

27 Randi Roesmase  
29 Bettina Wasteur  
52 Marilyne Gipson 55 

Thiếu thông tin về 
tên nước (N/A) 

 
 
 

Nữ/ Female 
 
 
 63 Florian  

56 

Tổng/Total: 56 
 
Tổng cộng: 1407 


